
 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

  TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số:           /QĐ-UBND            Thanh Hóa, ngày      tháng 10 năm 2024 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Danh mục sản xuất và phát sóng  

các chương trình phát thanh, truyền hình năm 2025 của  

Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. 

 

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương  ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Báo chí năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về 

Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT ngày 04/6/2019 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch 

phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; 

Căn cứ Giấy phép hoạt động phát thanh số 502/GP-BTTTT, Giấy phép hoạt 

động truyền hình số 503/GP-BTTTT ngày 21/10/2022 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông; 

Căn cứ Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa về việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh 

giai đoạn 2019 - 2021, mục tiêu đến 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 4810/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các 

chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị năm 2021 và kế 

hoạch phát sóng giai đoạn 2021 - 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tại 

Công văn số 582/PTTH-KHTV ngày 05 tháng 9 năm 2024; của Giám đốc Sở 

Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 2449/TTr-STTTT ngày 09 tháng 10 
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năm 2024 về đề nghị phê duyệt Danh mục sản xuất và phát sóng các chương 

trình phát thanh, truyền hình năm 2025. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục sản xuất và phát 

sóng các chương trình phát thanh, truyền hình năm 2025 của Đài Phát thanh và 

Truyền hình Thanh Hóa. 

 Danh mục sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình 

năm 2025 là cơ sở để Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa xây dựng nội 

dung, sản xuất và phát sóng các chương trình theo quy định.   

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ nội dung quy định tại 

Điều 1 của Quyết định này, chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có 

liên quan tham mưu báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh danh mục, thời lượng 

và dự toán các chương trình phát thanh, truyền hình thuộc dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước lĩnh vực phát thanh, truyền hình phục 

vụ nhiệm vụ chính trị năm 2025 để đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu cung 

cấp sản phẩm, dịch vụ đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 

Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa; Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 Quyết định; 
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 
- Lưu: VT,VX (ngocnd). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

  Đầu Thanh Tùng 

 



 

 

PHỤ LỤC 

DANH MỤC SẢN XUẤT VÀ PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH  

PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH NĂM 2025 

 (Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       /10/2024  

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT Nội dung 

 Thời 

lượng 01 

chương 

trình 

(Phút/CT)  

  Tổng số 

chương 

trình năm 

2025 

(CT/năm)  

 Tổng thời 

lượng năm 

2025         

(phút/năm)  

1 2 3 4 5 

  *  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG MỚI TRONG NĂM  

A TRUYỀN HÌNH   
          

10.594  

          

136.649  

* 

Chương trình Thời sự trong tỉnh, 

trong nước   

            

5.840  

            

80.300  

1 Thanh Hóa ngày mới             30  

               

365  

            

10.950  

2 Bản tin thời sự 9h             10  

               

365  

              

3.650  

3 Bản tin thời sự trưa             30  

               

365  

            

10.950  

4 Bản tin thời sự 14h             10  
               

365  
              

3.650  

5 Bản tin thời sự 16h             10  

               

365  

              

3.650  

6 Bản tin thời sự 18h             10  
               

365  
              

3.650  

7 Bản tin thời sự tối              30  

               

365  

            

10.950  

8 Bản tin thời sự cuối ngày              10  

               

365  

              

3.650  

9 Bản tin an ninh             10  

               

365  

              

3.650  

10 Bản tin du lịch             10  

               

365  

              

3.650  

11 Bản tin văn hoá             10  

               

365  

              

3.650  

12 Bản tin số và công nghệ             10  

               

365  

              

3.650  

13 Bản tin tài chính, thị trường             10  

               

365  

              

3.650  

14 Bản tin sức khoẻ             10                               
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365  3.650  

15 Bản tin nông nghiệp, nông thôn             10  

               

365  

              

3.650  

16 Bản tin doanh nghiệp, doanh nhân             10  
               

365  
              

3.650  

* Chương trình Thời sự Quốc tế   

            

1.929  

            

13.815  

17 Thời sự Quốc tế sáng             10  

               

365  

              

3.650  

18 Thời sự Quốc tế trưa               5  

               

365  

              

1.825  

19 Thời sự Quốc tế chiều             10  

               

365  

              

3.650  

20 Thời sự Quốc tế tối               5  

               

365  

              

1.825  

21 Thời sự Quốc tế cuối ngày                5  

               

365  

              

1.825  

22 Sự kiện Quốc tế và Bình luận             10  

                 

52  

                 

520  

23 Bản tin Tiếng Anh             10  

                 

52  

                 

520  

* Chương trình Văn nghệ - Thể thao   

               

614  

              

8.290  

24 Bản tin thể thao             10  

               

365  

              

3.650  

25 Thiếu nhi             10  

               

104  

              

1.040  

26 Văn hóa - Nghệ thuật             10  

                 

52  

                 

520  

27  Gameshow “Âm vang Xứ Thanh”              60  

                 

29  

              

1.740  

28  Thanh Hóa đi để yêu                 5  

                 

52  

                 

260  

29 

 Giao lưu trực tiếp trường quay có nghệ 

thuật biểu diễn              90  

                 

12  

              

1.080  

* 

Chương trình Chuyên đề, Chuyên 

mục   

               

752  

              

7.664  

30 Đảng trong cuộc sống             10  
               

156  
              

1.560  

31 

Học tập và làm theo tấm gương, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh             10  

                 

52  

                 

520  

32 Thông tin đối ngoại             10  

                 

52  

                 

520  

33 Giáo dục và khuyến học             10  

                 

52  

                 

520  

34 Khoa học và đời sống             10  

               

104  

              

1.040  
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35 Phòng chống tham nhũng             10  

                 

52  

                 

520  

36 Đại biểu với cử tri             12  

                 

12  

                 

144  

37 Đất và người xứ Thanh             10  

                 

52  

                 

520  

38 Hộp thư truyền hình             10  

                 

52  

                 

520  

39 Nhà nước và pháp luật             10  

                 

52  

                 

520  

40 Cải cách hành chính             10  

                 

52  

                 

520  

41 Du lịch Thanh Hóa hương sắc bốn mùa              10  
                 

52  
                 

520  

42 Tọa đàm trường quay ghi hình phát sau             20  

                 

12  

                 

240  

* Chương trình Phóng sự, Phim tài liệu   

               

208  

              

3.120  

43 Phóng sự             10  

                 

52  

                 

520  

44 Ký sự             10  

                 

52  

                 

520  

45 Phim tài liệu             20  

                 

52  

              

1.040  

46 Phim khoa giáo             20  

                 

52  

              

1.040  

* Chương trình Dân tộc và miền núi  

            

1.251  

            

23.460  

47 Chương trình tiếng Mông             20  

               

365  

              

7.300  

48 Chương trình tiếng Thái             20  

               

730  

            

14.600  

49 Ký sự miền sơn cước             10  

                 

52  

                 

520  

50 Tạp chí Dân tộc miền núi             10  

                 

52  

                 

520  

51 Sắc màu các Dân tộc xứ Thanh             10  

                 

52  

                 

520  

B PHÁT THANH 
            

9.316  

          

129.419  

* 

Chương trình Thời sự trong tỉnh, 

trong nước   

            

4.745  

            

74.825  

52 Thời sự sáng             30  

               

365  

            

10.950  

53 Bản tin thời sự trực tiếp 8h             10  

               

365  

              

3.650  

54 Thời sự trưa             25  
               

365  
              

9.125  
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55 Thời sự 14h             25  

               

365  

              

9.125  

56 Bản tin thời sự trực tiếp 16h             10  

               

365  

              

3.650  

57 Thời sự chiều             30  

               

365  

            

10.950  

58 Bản tin thời sự cuối ngày             15  

               

365  

              

5.475  

59 Bản tin nhịp sống giao thông             10  

               

365  

              

3.650  

60 Bản tin số và công nghệ             10  

               

365  

              

3.650  

61 Bản tin tài chính, thị trường             10  
               

365  
              

3.650  

62 Bản tin sức khoẻ             10  

               

365  

              

3.650  

63 Bản tin nông nghiệp, nông thôn             10  

               

365  

              

3.650  

64 Bản tin doanh nghiệp, doanh nhân             10  

               

365  

              

3.650  

* Chương trình thời sự Quốc tế 

            

1.095  

            

10.950  

65 Thời sự Quốc tế sáng             10  

               

365  

              

3.650  

66 Thời sự Quốc tế trưa             10  

               

365  

              

3.650  

67 Thời sự Quốc tế chiều             10  

               

365  

              

3.650  

* Chương trình Văn nghệ - Thể thao 

               

625  

              

7.810  

68 Văn hóa - Nghệ thuật             10  

               

104  

              

1.040  

69 Chương trình dành cho thiếu nhi             10  

                 

52  

                 

520  

70 Tiêu điểm thể thao             10  

               

365  

              

3.650  

71 Trang văn nghệ             25  

               

104  

              

2.600  

* 

Chương trình Chuyên đề - Chuyên 

mục   

            

1.756  

            

13.934  

72 Đảng trong cuộc sống             10  

               

156  

              

1.560  

73 Thông tin đối ngoại             10  

               

104  

              

1.040  

74 Khoa học và đời sống             10  

               

104  

              

1.040  

75 Tạp chí Giáo dục             10  
               

104  
              

1.040  
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76 

Học tập và làm theo tấm gương, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh             10  

               

104  

              

1.040  

77 Nhà nước Pháp luật             10  

                 

52  

                 

520  

78 Phòng chống tham nhũng             10  

                 

52  

                 

520  

79 Bản tin An toàn giao thông 24h                5  

               

365  

              

1.825  

80 Đại biểu với cử tri             12  

                 

12  

                 

144  

81 Cải cách hành chính             10  

                 

52  

                 

520  

82 Dự báo thời tiết               5  
               

365  
              

1.825  

83 Đất và người xứ Thanh             10  

                 

52  

                 

520  

84 Nhịp sống xã hội             10  

                 

26  

                 

260  

85 Ký sự miền sơn cước             10  

                 

52  

                 

520  

86 Phát triển dân tộc miền núi             10  

                 

52  

                 

520  

87 Sắc màu các dân tộc thiểu số             10  

                 

52  

                 

520  

88 Du lịch Thanh Hóa hương sắc 4 mùa 10 

                 

52  520 

* Chương trình tiếng Dân tộc 

            

1.095  

            

21.900  

89 Chương trình tiếng Mông             20  

               

365  

              

7.300  

90 Chương trình tiếng Thái             20  

               

730  

            

14.600  

  CHƯƠNG TRÌNH KHAI THÁC TƯ LIỆU TỪ 30% ĐẾN 50% 

A TRUYỀN HÌNH 
               

781  

              

7.545  

91 Kinh tế thế giới 24/7  15 52 

                 

780  

92 Văn hóa thế giới cuối tuần 15 52 

                 

780  

93 Tương lai xanh  10 52 
                 

520  

94 Chương trình dành cho thiếu nhi (PHH) 10 156 

              

1.560  

95 Bản tin cảnh báo thiên tai và thời tiết 5 365 

              

1.825  

96 Nhìn ra tỉnh bạn 15 52 

                 

780  
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97 Ca nhạc  25 52 

              

1.300  

B PHÁT THANH 

            

2.187  

            

37.329  

98 Bình luận Quốc tế  12 52 

                 

624  

99 Kinh tế thế giới 24/7 15 52 

                 

780  

100 Văn hóa thế giới cuối tuần 15 52 

                 

780  

101 Từ điển danh nhân 10 104 

              

1.040  

102 Thế giới quanh ta 10 156 
              

1.560  

103 Thảm hoạ thách thức 10 156 

              

1.560  

104 Bản tin cảnh báo thiên tai và thời tiết 5 365 

              

1.825  

105 Ca nhạc thiếu nhi 15 365 

              

5.475  

106 Dân ca và nhạc cổ truyền  25 365 

              

9.125  

107 Nhịp cầu âm nhạc 45 104 

              

4.680  

108 Nhạc không lời 20 156 

              

3.120  

109 Ca nhạc  25 208 

              

5.200  

110 Những bài ca sống mãi với thời gian 30 52 

              

1.560  

  * CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH LÊN 

MẠNG INTERNET 

            

10.568  

            

94.550  

* 

Chương trình Thời sự trong tỉnh, 

trong nước   

            

5.840  

            

80.300  

1 Thanh Hóa ngày mới             30  

               

365  

            

10.950  

2 Bản tin thời sự 9h             10  

               

365  

              

3.650  

3 Bản tin thời sự trưa             30  
               

365  
            

10.950  

4 Bản tin thời sự 14h             10  

               

365  

              

3.650  

5 Bản tin thời sự 16h             10  

               

365  

              

3.650  

6 Bản tin thời sự 18h             10  

               

365  

              

3.650  

7 Bản tin thời sự tối              30                             
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365  10.950  

8 Bản tin thời sự cuối ngày              10  

               

365  

              

3.650  

9 Bản tin an ninh             10  
               

365  
              

3.650  

10 Bản tin du lịch             10  

               

365  

              

3.650  

11 Bản tin văn hoá             10  

               

365  

              

3.650  

12 Bản tin số và công nghệ             10  

               

365  

              

3.650  

13 Bản tin tài chính, thị trường             10  

               

365  

              

3.650  

14 Bản tin sức khoẻ             10  

               

365  

              

3.650  

15 Bản tin nông nghiệp, nông thôn             10  

               

365  

              

3.650  

16 Bản tin doanh nghiệp, doanh nhân             10  

               

365  

              

3.650  

* Chương trình Thời sự Quốc tế   

            

1.929  

            

13.815  

17 Thời sự Quốc tế sáng             10  

               

365  

              

3.650  

18 Thời sự Quốc tế trưa               5  

               

365  

              

1.825  

19 Thời sự Quốc tế chiều             10  

               

365  

              

3.650  

20 Thời sự Quốc tế tối               5  

               

365  

              

1.825  

21 Thời sự Quốc tế cuối ngày                5  

               

365  

              

1.825  

22 Sự kiện Quốc tế và Bình luận             10  

                 

52  

                 

520  

23 Bản tin Tiếng Anh             10  

                 

52  

                 

520  

* Chương trình Văn nghệ - Thể thao   

               

614  

              

8.290  

24 Bản tin thể thao             10  
               

365  
              

3.650  

25 Thiếu nhi             10  

               

104  

              

1.040  

26 Văn hóa - Nghệ thuật             10  

                 

52  

                 

520  

27  Gameshow “Âm vang Xứ Thanh”              60  

                 

29  

              

1.740  

28  Thanh Hóa đi để yêu                 5  

                 

52  

                 

260  
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29 

 Giao lưu trường quay trực tiếp có nghệ 

thuật biểu diễn              90  

                 

12  

              

1.080  

* 

Chương trình Chuyên đề, Chuyên 

mục   

               

726  

              

7.404  

30 Đảng trong cuộc sống             10  

               

156  

              

1.560  

31 

Học tập và làm theo tấm gương, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh             10  

                 

52  

                 

520  

32 Thông tin đối ngoại             10  

                 

52  

                 

520  

33 Giáo dục và khuyến học             10  

                 

26  

                 

260  

34 Khoa học và đời sống             10  
               

104  
              

1.040  

35 Phòng chống tham nhũng             10  

                 

52  

                 

520  

36 Đại biểu với cử tri             12  

                 

12  

                 

144  

37 Đất và người xứ Thanh             10  

                 

52  

                 

520  

38 Hộp thư truyền hình             10  

                 

52  

                 

520  

39 Nhà nước và pháp luật             10  

                 

52  

                 

520  

40 Cải cách hành chính             10  

                 

52  

                 

520  

41 Du lịch Thanh Hóa hương sắc bốn mùa              10  

                 

52  

                 

520  

42 Tọa đàm trường quay ghi hình phát sau             20  

                 

12  

                 

240  

* Chương trình Phóng sự, Phim tài liệu   

               

208  

              

3.120  

43 Phóng sự             10  

                 

52  

                 

520  

44 Ký sự             10  

                 

52  

                 

520  

45 Phim tài liệu             20  

                 

52  

              

1.040  

46 Phim khoa giáo             20  

                 

52  

              

1.040  

* Chương trình Dân tộc và miền núi  

            

1.251  

            

23.460  

47 Chương trình tiếng Mông             20  

               

365  

              

7.300  

48 Chương trình tiếng Thái             20  

               

730  

            

14.600  

49 Ký sự miền sơn cước             10  
                 

52  
                 

520  
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50 Tạp chí Dân tộc miền núi             10  

                 

52  

                 

520  

51 Sắc màu các Dân tộc xứ Thanh             10  

                 

52  

                 

520  
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